
STT Đơn vị
Văn bản đi tại 

Văn thư

Văn bản đi 

dưới dạng 

điện tử

VB điện tử có ký 

số

Tỷ lệ % ký số 

tại bộ phận 

văn thư

Tỷ lệ % ký số 

phát hành dưới 

dạng đện tử

Tỷ lệ % VB đi 

dưới dạng điện 

tử

A B 1 2 3 4=3/1*100 5=3/2*100 6=2/1*100

I CẤP HUYỆN 2.328 1.801 1.635 70,23195876 90,78289839 77,36254296

01 UBND huyện 1.357 1.009 894 65,88061901 88,60257681 74,35519528

02 Phòng VH&TT 56 38 35 62,5 92,10526316 67,85714286

03 Phòng Nội vụ 99 94 94 94,94949495 100 94,94949495

04 Phòng TC-KH 69 52 50 72,46376812 96,15384615 75,36231884

05 Phòng Tư pháp 102 99 94 92,15686275 94,94949495 97,05882353

06 Phòng NN&PTNT 153 142 138 90,19607843 97,18309859 92,81045752

07 Phòng LĐTB&XH 59 53 38 64,40677966 71,69811321 89,83050847

08
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường
123 57 46 37,39837398 80,70175439 46,34146341

09
Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng
93 51 49 52,68817204 96,07843137 54,83870968

10
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
143 138 135 94,40559441 97,82608696 96,5034965

11 Thanh tra 74 68 62 83,78378378 91,17647059 91,89189189
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II CẤP XÃ 803 517 407 50,68493151 78,72340426 64,38356164

01 Xã An Thạnh 1 67 29 3 4,47761194 10,34482759 43,28358209

02 Xã An Thạnh 2 161 106 48 29,8136646 45,28301887 65,83850932

03 Xã An Thạnh 3 80 29 27 33,75 93,10344828 36,25

04 Xã An Thạnh Đông 99 80 79 79,7979798 98,75 80,80808081

05 Xã An Thạnh Nam 96 37 25 26,04166667 67,56756757 38,54166667

06 Xã An Thạnh Tây 89 73 68 76,40449438 93,15068493 82,02247191

07 Đại Ân 1 98 73 73 74,48979592 100 74,48979592

08 Thị trấn CLD 113 90 84 74,33628319 93,33333333 79,6460177

III ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 160 63 47 29,375 74,6031746 39,375

01 Trung tâm VH-TT-TT 42 21 9 21,42857143 42,85714286 50

02
Trung tâm 

GDNN&GDTX
44 18 15 34,09090909 83,33333333 40,90909091

03 Ban Quản lý dự án 49 24 23 46,93877551 95,83333333 48,97959184

04 Hội chữ thập đỏ 25 0 0 0 0 0
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